
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THÁP MƯỜI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 8071/QĐ-UBND Tháp Mười, ngày 22 tháng 11 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt người có thu nhập không ổn định,  

đang mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục quy định  

tại Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội 

và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Công văn số 183/UBND-THVX ngày 05/5/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp về việc xác định người có thu nhập không ổn định; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1013/SLĐTBXH-BTPCTNXH ngày 11/5/2023 của 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn thực 

hiện xác định người có thu nhập không ổn định theo quy định tại Nghị quyết số 

10/2022/NQ-HĐND; Hướng dẫn số 1644/SLĐTBXH-BTPCTNXH ngày 

24/7/2023 về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo 

Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND và Hướng dẫn số 1944/SLĐTBXH-

BTPCTNXH ngày 31/8/2023 về việc hướng dẫn hồ sơ thực hiện Nghị quyết số 

10/2022/NQ-HĐND; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

huyện tại Công văn số 743/LĐTBXH ngày 21 tháng 11 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt người có thu nhập không ổn định, đang mắc bệnh 

hiểm nghèo theo danh mục quy định tại Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND (có 

Danh sách kèm theo). 



Điều 2. Người có tên trong Danh sách tại Điều 1 của Quyết định này sẽ 

được hưởng mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 

10/2022/NQ-HĐND và những nội dung khác có liên quan được quy định tại 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã: Hưng Thạnh, Trường Xuân, Mỹ Đông, Thanh Mỹ, Mỹ Hòa, Mỹ Quí, 

Tân Kiều, thị trấn Mỹ An và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, NC (Ch). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Hiệp 

 

 



DANH SÁCH 

Người có thu nhập không ổn định, đang mắc bệnh hiểm nghèo  

theo danh mục quy định tại Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND 

(Kèm theo Quyết định số 8071/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2023 

 của Ủy ban nhân dân huyện) 

 

TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

 tính 
Địa chỉ 

Nhóm 

bệnh 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Mừng 01/01/1956 Nữ Ấp 4, xã Hưng Thạnh Ung thư  

2 Nguyễn Văn Phương 01/01/1970 Nam Ấp 3, xã Hưng Thạnh Suy thận  

3 Trang Văn Lợi 01/01/1963 Nam Ấp 2A, xã Hưng Thạnh 
Nhồi máu 

cơ tim 
 

4 Lý Thị Hồng Gấm 14/11/1977 Nữ Ấp 2B, xã Hưng Thạnh 
Lupus ban 

đỏ 
 

5 Chung Văn Mạnh 03/01/1976 Nam Ấp 2A, xã Hưng Thạnh 
Nhồi máu 

cơ tim 
 

6 Hồ Văn Nghĩa 01/01/1968 Nam Ấp 3, xã Hưng Thạnh Ung thư  

7 Lữ Thị Thanh Bình 01/01/1975 Nữ Khóm 1, thị trấn Mỹ An Suy thận  

8 Hồ Văn Vũ 07/02/1979 Nam Khóm 1, thị trấn Mỹ An Ung thư  

9 Võ Thị Bé Hai 01/01/1964 Nữ Khóm 3, thị trấn Mỹ An Ung thư  

10 Âu Thị Thủy Diệu 23/9/1980 Nữ Ấp 5B, xã Trường Xuân Ung thư  

11 Lê Kim Yến 09/9/1989 Nữ Ấp 5B, xã Trường Xuân Ung thư  

12 Trương Văn Cho 01/01/1972 Nam Ấp 4, xã Trường Xuân Ung thư  

13 Trần Văn Bé Tám 01/01/1963 Nam Ấp 5, xã Mỹ Đông 
Bệnh cơ 

tim 
 

14 Nguyễn Thị Ngọc Sương 01/01/1965 Nữ Ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ Ung thư  

15 Phan Thị Kim Xuyến 26/9/1974 Nữ Ấp Lợi An, xã Thanh Mỹ Ung thư  

16 Lê Văn Ca 01/01/1954 Nam Ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ 
Nhồi máu 

cơ tim 
 

17 Bùi Thị Kiều Thu 01/01/1978 Nữ Ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ Ung thư  

18 Trang Văn Hồ 24/4/1984 Nam Ấp 1, xã Mỹ Hòa Ung thư  

19 Phạm Anh Dũng 18/7/1960 Nam Ấp 2, xã Mỹ Hòa Ung thư  



TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

 tính 
Địa chỉ 

Nhóm 

bệnh 

Ghi 

chú 

20 Nguyễn Thị Thanh Hương 20/4/1961 Nữ Ấp 3, xã Mỹ Hòa Ung thư  

21 Lê Thị Giỏi 09/10/1977 Nữ Ấp 4, xã Mỹ Hòa Ung thư  

22 Lê Thị Nhung 01/01/1968 Nữ Ấp 4, xã Mỹ Hòa Ung thư  

23 Phan Ánh Nguyệt 05/5/1959 Nữ Ấp 4, xã Mỹ Hòa Ung thư  

24 Hà Mỹ Xuân 01/01/1978 Nữ Ấp 4, xã Mỹ Hòa Ung thư  

25 Lý Tấn Linh 01/01/1968 Nam Ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quí Ghép thận  

26 Lê Văn Khoe 01/01/1961 Nam Ấp 3, xã Tân Kiều Ung thư  

27 Huỳnh Thị Lùng 01/01/1953 Nữ Ấp 3, xã Tân Kiều 
Bệnh cơ 

tim 
 

 

Danh sách có 27 người (Hai mươi bảy người). 
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